
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ Y TẾ 
DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH VỀ LÂY NH1ỄM 

THÀNH PHẦN PHÒNG SỐT XUẤT HUYẾT 
 

TỈNH: CÀ MAU Mã số:…………. 
 

 
PHIẾU GIÁM SÁT BỆNH NHÂN SD/SXHD 

 
I.​ TƯ LIỆU CÁ NHÂN: 

1.​ Họ và tên bệnh nhân: PHẠM KIỀU DIỄM 
2.​ Nam, nữ: Nữ 3.​ Tuổi: 36  
4.​ Họ và tên cha (mẹ): Chồng Phạm Ngọc Nhựt 
5.​ Địa chỉ: Khóm 5, xã Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau 
6.​ Ngày khởi bệnh:22/10/2025 7.​ Ngày lấy mẫu xét nghiệm: 22/10/2025 
8.​ Nguời lấy mẫu xét nghiệm: CN Phan Văn Tuấn 
9.​ Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi 10.​Số bệnh án: 9821 
11.​Chẩn đoán sơ bộ: Sốt xuất huyết Dengue   

 
II.​ CÁC TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 

12.​Sốt 39°C (tối đa).  Kéo dài: 5 ngày 
13.​Dấu hiệu dây thắt: Dương tính 
14.​Xuất huyết (gạch dưới): chấm xuất huyết, chảy máu cam, nôn ra máu, ỉa ra máu, 

xuất huyết: ............................................................................................................... 
15.​Gan to: mấp mé (cm dưới bờ sườn). Đau bụng vùng gan: dương tính 
16.​Choáng: Huyết áp 80/60​  mmHg.​ Mạch.:100 lần/phút 

(gạch dưới): vật vã, la hét, li bì (ngủ lịm), chân tay lạnh, ……………………. 
 

III.​ XÉT NGHIỆM 
17.​Tiểu cầu (18 x 1.000) 158 mm3​      (vào ngày thứ 5 của ​ bệnh) 
18.​Dung tích hồng cầu (Hemotocrite): 55% (tối đa)     ​ (tối thiểu) 
19.​Chẩn đoán ra viện: ………………………….……. Ngày xuất viện: 

…../…../2025. 
 
 Ngày 26 tháng 10 năm 2025. 

Y, Bác sỹ điều trị 
(ký tên) 

 
 
 
 
 
 
 
Yêu cầu xét nghiệm: 
�  Mac - ELLISA: (mẫu máu lấy sau ngày sốt thứ 5) 
◻ Phân lập virút: (mẫu máu lấy từ ngày sốt thứ 1 đến 5) 
◻ Khác 
 


